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QUYẾT ĐỊNH  
    Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG  

      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật giáo dục ngày 25/11/2009; 

 Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;  

 Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học;  

 Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1472/SGDĐT-

KTKĐCLGD ngày 25/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 70 trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn quốc 

gia, trong đó có 28 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 25 trường trung học cơ 

sở (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ 

ngày ký quyết định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch UBND các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên 

Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên và Hiệu trưởng các trường học có tên trong 

danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

               + LĐVP, TKCT, TH; 

               + Lưu: VT, KGVX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Lê Ánh Dương 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang) 
––––––– 

 

TT Tên Trường 
Huyện, 

thành phố 
Mức độ Ghi chú 

1 Mầm non Danh Thắng Hiệp Hòa Mức độ 1   

2 Mầm non Đồng Tân Hiệp Hòa Mức độ 1   

3 Mầm non Đức Thắng Hiệp Hòa Mức độ 1   

4 Mầm non Hùng Sơn Hiệp Hòa Mức độ 2   

5 Mầm non Lương Phong số 1 Hiệp Hòa Mức độ 1   

6 Mầm non Xuân Cẩm Hiệp Hòa Mức độ 1   

7 Mầm non Cẩm Lý Lục Nam Mức độ 1 Công nhận mới 

8 Mầm non Nghĩa Phương Lục Nam Mức độ 1 Sáp nhập 

9 Mầm non Tam Dị Lục Nam Mức độ 1 Sáp nhập 

10 Mầm non Nham Sơn Yên Dũng Mức độ 1   

11 Tiểu học Bắc Lý số 1 Hiệp Hòa Mức độ 1   

12 Tiểu học Danh Thắng Hiệp Hòa Mức độ 2   

13 Tiểu học Quang Minh Hiệp Hòa Mức độ 1   

14 Tiểu học Bảo Sơn Lục Nam Mức độ 1   

15 Tiểu học Lục Sơn Lục Nam Mức độ 1   

16 Tiểu học Phương Sơn Lục Nam Mức độ 2   

17 Tiểu học Thanh Lâm Lục Nam Mức độ 1   

18 Tiểu học Vô Tranh 1 Lục Nam Mức độ 2   

19 Tiểu học Tân Liễu Yên Dũng Mức độ 1   

20 Tiểu học và Trung học cơ sở  Đồng Tân Hiệp Hòa Mức độ 1   

21 Trung học cơ sở  Châu Minh Hiệp Hòa Mức độ 1   

22 Trung học cơ sở  Hoàng Thanh Hiệp Hòa Mức độ 1 Công nhận mới 

23 Tiểu học và Trung học cơ sở  Trường Giang Lục Nam Mức độ 1 Công nhận mới 



24 Trung học cơ sở  Bảo Đài Lục Nam Mức độ 1   

25 Trung học cơ sở  Bảo Sơn Lục Nam Mức độ 1   

26 Trung học cơ sở  Trường Sơn Lục Nam Mức độ 1   

27 Trung học cơ sở  Vũ Xá Lục Nam Mức độ 1   

28 Trung học cơ sở  Yên Sơn Lục Nam Mức độ 1   

29 Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lục Nam Lục Nam Mức độ 1   

30 Trung học cơ sở  Nội Hoàng Yên Dũng Mức độ 1   

31 Trung học cơ sở  thị trấn Tân Dân Yên Dũng Mức độ 1   

32 Mầm non Ngọc Vân Tân Yên Mức độ 1   

33 Mầm non Việt Ngọc Tân Yên Mức độ 1   

34 Mầm non Quế Nham Tân Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

35 Mầm non Tiến Thắng Yên Thế Mức độ 1 Công nhận mới 

36 Mầm non Yên Lư Yên Dũng Mức độ 1 Công nhận mới 

37 Mầm non Hoàng Vân Hiệp Hòa Mức độ 1 Công nhận mới 

38 Mầm non Hợp Thịnh Hiệp Hòa Mức độ 1 Công nhận mới 

39 Mầm non Bắc Lý Hiệp Hòa Mức độ 1 Công nhận mới 

40 Mầm non Hồng Giang Lục Ngạn Mức độ 1   

41 Mầm non Phong Minh Lục Ngạn Mức độ 1   

42 Mầm non Hộ Đáp Lục Ngạn Mức độ 1 Công nhận mới 

43 Mầm non Chiên Sơn Sơn Động Mức độ 1   

44 Mầm non Phúc Thắng Sơn Động Mức độ 1   

45 Mầm non thị trấn Thanh Sơn Sơn Động Mức độ 2 Công nhận mới 

46 Mầm non Lệ viễn Sơn Động Mức độ 1   

47 Mầm non Hữu Sản Sơn Động Mức độ 1   

48 Mầm non Vĩnh Khương Sơn Động Mức độ 2 Nâng chuẩn 

49 Mầm non An lập Sơn Động Mức độ 2 Nâng chuẩn 

50 Tiểu học Cao Xá Tân Yên Mức độ 1 Sáp nhập 

51 Tiểu học Hợp Đức Tân Yên Mức độ 2 Nâng chuẩn 



52 Tiểu học Liên Chung Tân Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

53 Tiểu học Hương Gián Yên Dũng Mức độ 1   

54 Tiểu học thị trấn An Châu Sơn Động Mức độ 2 Nâng chuẩn 

55 Tiểu học Phú Nhuận Lục Ngạn Mức độ 1   

56 Tiểu học Giáp Sơn Lục Ngạn Mức độ 1   

57 Tiểu học Kiên Thành Lục Ngạn Mức độ 1   

58 Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Sơn Lục Ngạn Mức độ 1   

59 Trung học cơ sở Tân Sơn Lục Ngạn Mức độ 1 Công nhận mới 

60 Trung học cơ sở An Thượng Yên Thế Mức độ 1   

61 Trung học cơ sở Canh Nậu Yên Thế Mức độ 1 Công nhận mới 

62 Trung học cơ sở Đồng Lạc Yên Thế Mức độ 1   

63 Trung học cơ sở Đồng Vương Yên Thế Mức độ 1   

64 Trung học cơ sở Hồng Thái Việt Yên Mức độ 2   

65 Trung học cơ sở Quảng Minh Việt Yên Mức độ 2 Công nhận mới 

66 Trung học cơ sở Ngọc Thiện Tân Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

67 Trung học cơ sở Nguyên Hồng Tân Yên Mức độ 1   

68 Trung học cơ sở An Bá Sơn Động Mức độ 1 Công nhận mới 

69 Trung học cơ sở thi trấn An Châu Sơn Động Mức độ 1   

70 Trung học cơ sở Vân Sơn Sơn Động Mức độ 1   

 

 (Danh sách gồm 70 trường) 
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